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(Ban hành kèm theo QĐ số 411/QĐ-ĐHNT ngày 16/4/2018)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƠN VỊ : VIỆN CNSH & MT                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CỦA TẬP THỂ
Năm học 2017 - 2018
- Đơn vị: Viện Công nghệ sinh học & Môi trường
- Những đặc điểm chính của Đơn vị

- Số lượng, chất lượng đội ngũ: 35 giảng viên, viên chức trong đó: PGS.TS (2 GV), TS (5 GV), ThS (27 – trong đó NCS: 9 GV), 01 thư ký viện
- Danh hiệu thi đua đã đăng ký : LĐXS
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC
1. Nhiệm vụ theo kế hoạch năm học, nhiệm vụ được giao bổ sung 
· Hoàn thành kế hoạch giảng dạy 100% CBGV đủ và vượt giờ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
+  Giờ giảng: 4.586 giờ (chưa có BM SH)

+ Giờ NCKH: 11.000 giờ (chưa có BM SH)
· Hoàn thiện xây dựng hồ sơ mở ngành và phát triển chương trình đào tạo trình độ tiến sỹ ngành CNSH theo chỉ đạo của Nhà trường. 

· Rà soát đánh giá chương trình đào tạo, nhất là rà soát công tác tổ chức đào tạo thạc sỹ CNSH sau 4 khóa đào tạo nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu xã hội. 
· Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sỹ cho khóa thứ ba và bảo vệ đề cương cho khóa thứ tư (số lượng học viên??)
·  Tuyển sinh và tổ chức đào tạo 1-2 lớp thạc sĩ Công nghệ sinh học cho khu vực Tây Nam bộ và Tây Nguyên (số lượng sinh viên).

· Triển khai đào tạo E-Learning đối với 3-5 GV đã được tập huấn trong NH 2016-2017.

· Hoàn thiện xây dựng đề cương 02 học phần tiếng Anh chuyên ngành, triển khai đào tạo từ K58, đồng thời tăng cường đào tạo lồng ghép tiếng Anh trong các học phần.

· Phân công bổ sung đội ngũ CVHT nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu tư vấn học tập cá nhân của sinh viên. 

· Tổ chức 2 Hội nghị cấp Viện trong năm học: 01 hội nghị về phương pháp giúp sinh viên học tốt, 01 hội nghị về nâng cao chất lượng đào tạo. 
· Các BM tổ chức sinh hoạt học thuật mỗi tháng một lần, thường xuyên mời các chuyên gia ngoài trường và nước ngoài báo cáo.

· Tổ chức chỉ đạo BCH Đoàn Viện phát huy những thế mạnh vốn có trong phong trào sinh viên của Viện, nhất là tổ chức những hoạt động văn hóa thể thao lành mạnh cho sinh viên, gắn với các ngày kỷ niệm trong năm, trong đó có ngày Môi trường thế giới. 

1.1. Nhiệm vụ đã hoàn thành:


1.2. Nhiệm vụ chưa hoàn thành: 
1.3. Đánh giá chung (đạt/không đạt; mức độ hoàn thành công việc (% khối lượng công việc thực hiện)):
2. Công tác tham mưu, đề xuất; sáng kiến, cải tiến
· Xây dựng vườn ươm thực vật (đã được BGH duyệt)

· Phát triển một số sản phẩm có giá trị thương mại cao: nấm đông trùng hạ thảo (đã có sản phẩm), cây giống in vitro, phân bón…

· Tham gia công tác xã hội: nói chuyện cho học sinh tiêu biểu của 39 trường phổ thông trong Hội nghị học sinh 3 tốt ngày 25/5/2018 do Tỉnh đoàn tổ chức với chủ đề: Giáo dục giới tính, tình yêu, giáo dục pháp luật, văn hóa sử dụng và ứng sử trên mạng xã hội; xây dựng tình bạn đẹp – nói không với bạo lực học đường.

· Tham gia trả lời phỏng vấn của VTV9 về tình trạng xói lở, xâm thực bờ biển.

· Một số công việc khác do Nhà trường điều động qua các ban, tổ
· Tư vấn cho BV Tâm Thần Khánh Hoà về ứng dụng Thống kê.
3. Công tác biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập
· Cô Phạm Thị Minh Hải: Enzymes in industry – Production and applications. Edited by Wolfgang Aehle. WilleyVHC 2007. ISBN: 978-3-527-31689-2, bao gồm 373 trang tác giả (đã nghiệm thu với Thư viện).

· Thầy Ngô Đăng Nghĩa: Viết sách: một chương Seafood by-products in application of pharmaceuticals and cosmeticuals trong cuốn: Food Processing By-Products and their Utilization, NXB  John Wiley & Sons, 13 thg 11, 2017 - 592 trang

· Thầy Nguyễn Thanh Sơn chủ trì biên soạn 1 tài liệu thực hành các phương pháp phân tích môi trường.

· Thầy Ngô Đăng Nghĩa chủ trì biên soạn tài liệu giảng dạy tiếng anh cho ngành môi trường

· Đề xuất tái bản tài liệu hướng dẫn thực hành Hóa sinh học (Cô Mai, cô Thủy, thầy Minh) đã được phê duyệt
4. Công tác khoa học công nghệ
a. Đề tài các cấp

01 Dự án quốc tế: dự án Peer 6-435

02 chủ trì và 4 CTV đề tài cấp nhà nước Nafosted

02 chủ trì và 5 CTV đề tài cấp bộ

01 chủ trì và 5 CTV đề tài cấp tỉnh

01 CTV đề tài với Pháp

01 CTV đề tài chương trình nghị định thư

03 đề tài cấp trường

Cụ thể:
- Đề tài Cấp Bộ mã số B2016-TSN-01 “Nghiên cứu rong tảo phụ sinh (Epiphyte algae) trên rong sụn (Kappaphycus  alvarezii) nuôi trồng tại Khánh Hòa và Ninh Thuận” (Chủ trì: ThS. Khúc Thị An; CTV: ThS. Nguyễn Thị Kim Cúc, TS. Phạm Thị Minh Thu).

- Đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) tại khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà” (CTV: TS. Phạm Thị Minh Thu).

- Đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước do Quỹ Nafosted tài trợ: “Sàng lọc phân tử các bacteriocin có tiềm năng kháng ung thư từ khu hệ vi sinh vật người bằng cách tiếp cận tin sinh học và sinh học phân tử”, mã số 106-YS.04-2014.40 (Chủ trì: TS. Nguyễn Văn Duy, CTV: ThS. Nguyễn Thị Kim Cúc).
- Đề tài khoa học công nghệ với Pháp: “Nghiên cứu công nghệ sản xuất vi nang sinh học sử dụng nấm men và ứng dụng trong tạo chất thơm, chất màu dạng bột” (ThS. Phạm Thị Lan).

- Đề tài NCKH cấp Trường TR2018-13-09 “Ứng dựng chitosan lên qui trình vi nhân giống Mokara” (Chủ trì: TS. Phạm Thị Minh Thu, CTV: ThS. Khúc Thị An)
Tham gia 1 đề tài cấp tỉnh của cô Hoàng Huệ An, 1 đề tài Nafosted về độc tố ốc cối
- Quản lý 1 hợp phần  thuộc dự án Norhed, giảng dạy 1 HP PPNCKH cho lớp Norhed.
· 01 dự án quốc tế được phê duyệt (dự án Peer 6-435)
· 01 đề xuất chương trình cấp bộ “Nghiên cứu phát triển chuỗi sản xuất và chế biến sản phẩm GTGT từ cá chẽm và cá hồng Mỹ” đã được phê duyệt


· Chủ trì 01 đề tài Quỹ Nafosted (Cô Thủy)

· CTV 01 đề tài Quỹ Nafosted khác (Cô Thủy, Chính)

· CTV 01 đề tài chương trình nghị định thư

· CTV 01 đề tài cấp Bộ (Cô Thủy, Uyên, Chính), 

· CTV 04 đề tài cấp tỉnh (Cô Cầm, Hải, Uyên, Bình)

b. Các bài báo:
06 CTV bài báo quốc tế

12  bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước

35 báo cáo hội thảo, hội nghị trong nước và quốc tế
        Bài báo quốc tế
1. Hội nghị khoa học quốc tế:  Báo cáo tiếng Anh: Ngo Dang Nghia, Luu Dzuan, Aquatic food by-products in Asia: the value protein resource for pharmaceuticals and cosmetics, báo cáo Oral, Asian Food Conference 14-17, 2017 HCM.

 2. Hội nghị Khoa học quốc tế: Phan Thi Khanh Vinh, Ngo Dang Nghia, Nguyen Bao. Characterization of cone snail venom by LC MALDI-TOF MS,  1st INDO-ASEAN Conference on Innovative Approaches in Applied Sciences and Technologies (iAsT-2018) (13-18 June, 2018). 

 3. Bài báo khoa học quốc tế: Ngo Dang Nghia, Trang Si Trung, Nguyen Van Dat, Nuoc Mam” Fish Sauce in Vietnam: A Long History from Popular Seasoning to Health Benefit Bioactive Peptides,  Annals of Food Processing and Preservation, 2017.

- CTV 3 bài báo quốc tế (cô Bình, Thủy, thầy Minh)
Bài báo xuất bản trên tạp chí chuyên ngành

1. Phạm Thị Minh Thu, Khúc Thị An (2018). Bước đầu khảo sát sự ảnh hưởng của rong phụ sinh (Epiphyte) lên hàm lượng và chất lượng carrageenan tách chiết từ rong sụn tại Khánh Hòa (đã chấp nhận và đang chờ đăng trên tạp chí Khoa học công nghệ của Trường đại học Phạm Văn Đồng).
2. Văn Hồng Cầm,  Khúc Thị An (2018). Occurrence of different epiphytes in kappaphycus alvarezii farms at Khanh Hoa province (đã chấp nhận và đang chờ đăng trên tạp chí Khoa học Thủy sản).

3. Vũ Khắc Hùng, Nguyễn Thị Thu Giang, Trịnh Thị Thu Hằng, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Văn Duy (2017). Khảo sát tỷ lệ nhiễm và phân tích gen SSU rRNA của vi bào tử trùng gây bệnh trên tôm nuôi nước lợ. Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật Thú y.

4. Nguyen TTG, Nguyen TC, Leelakriangsak M, Pham TT, Pham QH, Lueangthuwapranit C, Nguyen VD (2017). Promotion of Lactobacillus plantarum on growth and resistance against acute hepatopancreatic necrosis disease pathogens in white-leg shrimp (Litopenaeus vannamei). Thai Journal of Veterinary Medicine, 48(1).

5. Minh-Thu PT, Kim JS, Chae S, Jun KM, Lee KS, Kim DE, Song SI, Nahm BH, Kim YK (2018). A WUSCHEL homeobox transcription factor, OsWOX13, enhances drought tolerance and triggers early flowering in rice. Molecules and Cells (accepted).
6. Bài báo khoa học: Nguyễn Bảo, Trần Văn Khoa, Jean-Pière LECAER, Ngô Đăng Nghĩa, Bùi Trần Nữ Thanh Việt, Phan Thị Khánh Vinh, Phân tích peptide trong nọc độc của ốc nón Conus marmoreus ở vùng biển Khánh Hoà bằng LC MALDI-TOF MS , tạp chí Công nghệ thủy sản.
 7. Bài báo khoa học: Nguyễn Thị Tuyết, Lê Văn Bé, Ngô Đăng Nghĩa, Dương Hữu Thái, -  Thẩm định quy trình bất hoạt vi rút bằng formalin trong sản xuất vắc xin cúm A/H7N9. Tạp chí Y học Dự phòng, Tập 27, số 13, 2017.

8. Bài báo The Methane uptake capacity of soil garden đã được đăng trên tạp chí Khoa học và Công nghệ của Viện Hàn Lâm Việt Nam tập 55 số 4C

9. Bài báo Đánh giá khả năng xử lý chất ô nhiễm của các dòng thải sản xuất Chitin theo phương pháp hóa học cải tiến có thu hồi khi sử dụng Chitosan, Tạp chí Tài Nguyên và Môi trường, Số 6(284)-2018.

3 bài báo trong nước (cô Bình 2, cô Hải 1).
Sách/ Chương sách

1. Nguyen TH, Nguyen VD (2017). Characterization and Applications of Marine Microbial Enzymes in Biotechnology and Probiotics for Animal Health. In: Se-Kwon Kim and Fidel Toldrá, editors, Advances in Food and Nutrition Research, Vol. 80, Burlington: Academic Press, pp. 37-74.

Báo cáo tại hội nghị

1. Ngô Thị Thanh Tâm, Mai Thị Hồng Thủy, Khúc Thị An, Phạm Thị Miền (2017). Sàng lọc vi khuẩn biển có khả năng sinh indole 3 acetic acid (IAA) và phân giải phốt phát vô cơ. Báo cáo tại Hội nghị biển đông 9/2017.

2. Nguyen TKC, Pham TT, Huynh TBM, Tran TH, Packianather M, Le CH, Nguyen VD (2018). Design and Development of A Novel Anticancer Peptide from Human Gut Microbiome by using Recombinant Protein Engineering. Proceedings of The 7th International Conference on Biomedical Engineering (BME7), 27-29/6/2018, Hochiminh city, Vietnam.

3. Nguyen TKC, Tran TMH (2017) Production of egg york immunoglobin IgY against Vibrio parahaemolyticus. Proceedings of International Symposium on Food Security and Sustainable Development 2017 (ISFS2017), 22-24/11/2017, Hochiminh city, Vietnam.
4. Minh-Thu P-T, Nahm BH (2017). Rice HMB4, a WOX homeotic gene is active in vascular tissue and triggers flowering in rice. Proceedings of International Symposium on Food Security and Sustainable Development 2017 (ISFS2017), 22-24/11/2017, Hochiminh city, Vietnam.
5. Minh-Thu P-T, Kim YK (2017). OsWOX13 enhances abiotic stress tolerance in rice by activating OsDREB1 genes. Proceedings of International Symposium on Food Security and Sustainable Development 2017 (ISFS2017), 22-24/11/2017, Hochiminh city, Vietnam.
-  
 - 
6. Ngô Phương Linh Viết bài tham dự hội thảo International Confernce on Green Technologies for Sustainable Water – GTSW 2017, Hà nội, Việt Nam October 13 – 16, 2017.

7. Ngô Phương Linh: Báo cáo tại Hội thảo quốc tế về công nghệ xanh – The 7th International Forum on Green Technology and Mângement – do Viện Hàn Lâm Việt Nam tổ chức.

8. Hoàng Ngọc Anh “Nghiên cứu mô hình xử lý nước thải khu công nghiệp Suối Dầu bằng bể USBF)”, Hội thảo KH tự nhiên và công nghệ, Đại học Khánh Hòa, tháng 6/2018.

9. Nguyễn Thị Ngọc Thanh : Báo cáo Hội thảo khoa học tại Đại học Khánh Hòa: “Đánh giá khả năng xử lý nước thải chế biến thủy sản của bèo lục bình.

10. Trần Thanh Thư: Báo cáo Hội thảo khoa học tại Đại học Khánh Hòa: Chất lượng nước biển ven bờ tại cảng Nha Trang và cảng Hòn Rớ thuộc thành phố Nha Trang tỉnh Khành Hoà
- Có 03 báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế (Cô Uyên 1, Thủy 2, Bình 10, Quyên )

· Có 01 báo cáo Hội nghị, hội thảo trong nước (cô Bình)

5. Công tác hợp tác đối ngoại
- Thực tập, hợp tác nghiên cứu tại Trường Đại học Greenwich và Đại học Cardiff trong chương trình NAFOSTED – UK Academies (thầy Duy, 9/2017-2/2018).

+ Tham gia đề tài hợp tác quốc tế: “Enhancements of High-Quality Human Resources and Employability for Vietnam in Design and Development of High-value Added Products, Innovation and Entrepreneurship” (HAPIE), do Hội đồng Anh tài trợ (thầy Duy). 
+ Đồng sáng lập mạng lưới hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh (www.vuheie.org) giữa hơn 30 trường đại học, doanh nghiệp và bệnh viện của 2 nước (thầy Duy).

+ Tham gia xây dựng và nộp đề xuất dự án khoa học với Trường Đại học RHUL (Royal Holloway University of London) trong chương trình về bệnh truyền nhiễm do Bộ Khoa học công nghệ Việt Nam và MRC – Newton Fund tài trợ (Thầy Duy, cô Hải, 12/2017).

+ Tham gia xây dựng và nộp đề xuất dự án khoa học với Trường Đại học Northumbria University (Newcastle) về nhiên liệu sinh học do EU tài trợ (Thầy Duy, 2/2018).
+ Tham gia tổ chức lớp học về “Nhiên liệu và vật liệu sinh học” cùng Viện Nghiên cứu ứng dụng Nha Trang và ĐH QG Pukyong, Hàn Quốc (Cô Thu, 6-7/2018).
· Tham gia biên soạn, đóng góp ý kiến cho chương trình nghiên cứu KHCN về CBTS cho tỉnh Khánh Hoà, tham gia các hội đồng đánh giá đề tài thuộc tỉnh.

· Tham gia các hội đồng góp ý cho các báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Sở Tài nguyên môi trường.

· Xúc tiến ký kết hợp tác với 2 đối tác nước ngoài: Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Noakhali, Bangladesh (NSTU), và Viện Hóa học các hợp chất sinh học hữu cơ (PIBOC) của Nga
6. Công tác đào tạo, bồi dưỡng CC, VC, NLĐ 

· Tham gia lớp giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh do nhà trường kết hợp Đại sứ quán Mỹ tổ chức (cô Thu, cô Linh, cô Thư, cô Cầm tháng 1/2018).

· Tham gia lớp tập huấn tự đánh giá CTĐT do nhà trường tổ chức (cô An, cô Cúc, thầy Chung, thầy Duy, cô Linh, cô Hải, Cô Thủy, cô Uyên, cô Chính, Cô Dương tháng 6/2018).

· Tham gia lớp Nhiên liệu sinh học do Viện NCUD, NTU kết hợp Đại học QG Pukyong, Hàn Quốc tổ chức (cô An, cô Cúc, cô Thu, 6-7/2018).

· 05 cán bộ đạt chứng chỉ nghiệp vụ GVC (hạng II): Cô Thủy, Hải, Uyên, Bình, Quyên

· 01 chứng chỉ quản lý: cô Bình

7. Kết quả thực hiện đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Toàn thể 100% cán bộ viên chức trong Viện đăng ký và thực hiện đúng theo các bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như:

· Tiết kiệm điện nước và văn phòng phẩm.

· Cập nhật 02 bài giảng và tăng cuờng công tác khoa học như viết báo, tham gia hội thảo 100% CBVC bộ môn đều tham gia ít nhất một hội nghị hoặc có viết bài.
8. Công tác khác

· Tham gia ban biên tập Tự điển bách khoa Việt Nam, phụ trách phần chế biến.
· Thành viên BTC hội nghị Toán thống kê Việt Nam, dự kiến tổ chức vào đầu năm 2019.
· Tham gia quảng bá tuyển sinh cho viện tại 2 trường phổ thông và cho trường tại hai địa điểm là Nha Trang và Phan Rang.

· Tham gia các công việc định hướng chiến lược cho Viện và bộ môn.

· Thường xuyên quán triệt đầy đủ các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục đào tạo. Luôn trú trọng xây dựng và củng cố sự đoàn kết nhất trí trong tập thể.

· Tích cực vận động, khuyến khích các CBVC tham gia nhiệt tình các phong trào thi đua của đơn vị và Nhà Trường. 

· Thực hiện các quy định của Trường v/v “ Quy tắc ứng xử” của Trường: Nhắc nhở CBGD luôn giữ tác phong và cách ứng xử chuẩn mực với SV và đồng nghiệp, trang phục lịch sự, thực hiện đúng kế hoạch giảng dạy, đủ số giờ được phân công, thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về việc tổ chức kiểm tra, thi, chấm và nộp điểm thi đúng qui định. CBGD chấp hành nghiêm túc qui định ra, vào lớp 

· Tham gia các hoạt động từ thiện, ủng hộ các gia đình của SV có hoàn cảnh khó khăn.

· Tổ chức và tham gia các phong trào của Viện (Cuộc thi Khám phá cùng Yersin, lớp Khoa học vui vẻ, thi đấu thể dục thể thao...)

II. KẾT QUẢ PHÂN LOẠI TẬP THỂ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG; THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

1. Kết quả phân loại; thi đua
	TT
	Họ và tên
	Mức phân loại
	Danh hiệu thi đua
	Diễn giải

(Ghi những thông tin chính liên quan đến kết quả PL, TĐ)

	A
	Cá nhân
	
	
	

	1. 
	Đặng Thúy Bình
	HTSXNV
	CSTĐ
	· Chủ trì 1 dự án quốc tế (PEER 6)
· CTV 1 đề tài cấp tỉnh với Trường Đại học Đà Nẵng, mã số

· Tác giả chính hay CTV 1 bài báo quốc tế SCI
· Tác giả chính hay CTV 02 bài báo trong nước 

· CTV (1/5)1 bài báo quốc tế SCI

· CTV (1/3 và 1/5) 02 bài báo trong nước

· 08 báo cáo tại hội thảo quốc tế 

· 01 báo cáo tại hội thảo trong nước 

· Kết nối, giới thiệu 01 quan hệ hợp tác mới với Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Noakhali, Bangladesh (NSTU) (đã kết MOU)
· Đạt chứng chỉ khóa bồi dưỡng nghiệp vụ GVC (hạng II)

	2. 
	Văn Hồng Cầm
	HTXSNV
	LĐTT
	· CTV 1 đề tài cấp Tỉnh mã số

· Chủ trì 1 đề tài NCKH cấp Trường mã số, chưa nghiệm thu (hết hạn từ tháng 2.2018, đang gia hạn 3 tháng)

· Đạt chứng chỉ khóa tập huấn nâng cao kỹ năng giảng dạy tiếng Anh

	3. 
	Nguyễn Thị Chính
	HTTNV


	LĐTT
	· Nghỉ sinh 1 học kỳ I
· Hoàn thành 100% định mức
· Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất

· Chấp hành tốt chủ trương, chính sách, quy định, nội quy, quy chế của Ngành, Nhà trường và địa phương nơi cư trú

· CTV 02 đề tài Nafosted mã số mã số 106-YS.04-2014.40 và 106-NN.02-2016.70
· CTV 1 đề tài cấp Bộ, không có mã số (Phân Viện thú y miền Trung chủ trì)

	4. 
	Nguyễn Thị Thanh Hải
	HTXSNV


	LĐTT
	· Tác giả chính 01 bài báo tạp chí Trường

· CTV 1 đề tài cấp tỉnh mã số 983/HĐ-SKHCN ngày 7/9/2017
· CTV 1 đề tài Nafosted mã số 106-NN.02-2016.70
· Đạt chứng chỉ khóa bồi dưỡng nghiệp vụ GVC (hạng II) 

· Chứng chỉ khóa bồi dưỡng tự đánh giá CTĐT

	5. 
	Phạm Thị Mai
	HTNV
	-
	· Hoàn thành các nhiệm vụ thường niên và đột xuất được giao như: tham gia tích cực trong tổ chức cuộc thi khám phá cùng Yersin, đề xuất tái bản tài liệu hướng dẫn thực hành  Hóa sinh học được hiệu trưởng phê duyệt
· Riêng giờ NCKH còn thiếu (đạt 50%)

	6. 
	Vũ Đặng Hạ Quyên
	HTXSNV


	LĐTT
	· Hoàn thành các nhiệm vụ thường niên và đột xuất được giao như: tham gia tích cực trong tổ chức cuộc thi khám phá cùng Yersin
· Hỗ trợ các em trường Võ Văn Ký tham gia các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật các cấp đạt 4 giải nhất
· Đạt chứng chỉ khóa bồi dưỡng nghiệp vụ GVC (hạng II) 

· CTV đề tài dự án PEER 2-7 bổ sung (1-10/2017, dự án đã kết thúc)
· 04 báo cáo tại hội thảo quốc tế

	7. 
	Lê Nhã Uyên
	HTXSNV

	LĐTT
	· CTV 1 đề tài cấp Bộ mã số
· CTV đề tài cấp tỉnh mã số 983/HD-SKHCN-7/9/2017
· CTV 01 bài báo tạp chí Khoa học Đại học Khánh Hòa
· CTV 01 báo cáo tại Hội thảo quốc tế
· Đạt chứng chỉ khóa bồi dưỡng nghiệp vụ GVC (hạng II) 

· Chứng chỉ khóa bồi dưỡng tự đánh giá CTĐT

	8. 
	Phạm Thu Thủy
	HTXSNV
	LĐTT
	· Chủ trì đề tài Nafosted mã số 106-NN.02-2016.70
· CTV 01 bài báo quốc tế SCIE

· Tác giả chính 01 báo cáo tại Hội nghị Quốc tế
· CTV 01 báo cáo poster tại Hội nghị Quốc tế
· Kết nối, giới thiệu 01 quan hệ hợp tác mới với Viện PIBOC, Nga (đã kết MOU)
· Đạt chứng chỉ khóa bồi dưỡng nghiệp vụ GVC (hạng II)
· Chứng chỉ khóa bồi dưỡng tự đánh giá CTĐT
· Thi nâng ngạch GVC đạt

	9. 
	Ngô Thị Hoài Dương
	HTTNV
	LĐTT
	· Hoàn thành chương trình cao cấp chính trị đạt loại giỏi

· Có 1 đề xuất chương trình cấp Bộ được phê duyệt
· Chứng chỉ khóa bồi dưỡng tự đánh giá CTĐT

	10. 
	Nguyễn Công Minh
	Chưa phân loại
	Chưa xét
	· Đang trong thời gian học NCS trong nước

· CTV đề tài Nghị định thư với Đức

· Tác giả chính 01 bài báo quốc tế SCI 
· Tác giả chính hay CTV 02 báo cáo kỷ yếu Hội thảo quốc tế

	11. 
	Nguyễn Thị Hải Thanh
	Chưa phân loại
	Chưa xét 
	Đang học NCS tại NN

	12. 
	Khúc Thị An
	HTTNV
	LĐTT
	- Chủ trì đề tài Cấp Bộ mã số B2016-TSN-01
- Đồng tác giả 2 bài báo chuyên ngành trong nước.

	13. 
	Lê Phương Chung
	HTTNV
	LĐTT
	- CTV đề tài cấp tỉnh

	14. 
	Nguyễn Thị Kim Cúc
	HTTNV
	LĐTT
	- CTV đề tài Nafosted Mã số 106-YS.04-2014.40. 

- CTV đề tài cấp Bộ B2016-TSN-01.
- Tác giả 2 báo cáo tại hội nghị quốc tế.

	15. 
	Nguyễn Văn Duy
	HTXSNV
	CSTĐ
	- Chủ nhiệm đề tài cấp Nhà nước (Nafosted) 106-YS.04-2014.40

- Công bố 01 bài báo quốc tế SCIE, 1 bài báo đăng trên kỷ yếu hội nghị quốc tế xếp hạng Scopus, 1 chương sách xuất bản ở nước ngoài và 01 bài báo trên tạp chí trong nước.

	16. 
	Phạm Thị Minh Hải
	HTTNV
	LĐTT
	Biên dịch tài liệu tham khảo chuyên ngành cho Hp Công nghệ protein-enzyme “Enzymes in industry – Production and applications”. Edited by Wolfgang Aehle. Willey VHC 2007. ISBN: 978-3-527-31689-2.  

	17. 
	Phạm Thị Lan
	HTTNV
	LĐTT
	- Cộng tác viên đề tài khoa học công nghệ với Pháp mã số B2012-13-14SP: “Nghiên cứu công nghệ sản xuất vi nang sinh học sử dụng nấm men và ứng dụng trong tạo chất thơm, chất màu dạng bột”.

	18. 
	Phạm Ngọc Minh Quỳnh
	Chưa xét
	
	- Đang học NCS tại NN.

	19. 
	Phạm Thị Minh Thu
	HTXSNV
	CSTĐ
	- CTV đề tài cấp Bộ cấp Bộ B2016-TSN-01
- Chủ trì đề tài NCKH cấp trường TR-2018-13-09 “Ứng dụng chitrosan trong vi nhân giống Mokara”.

- Tác giả chính 1 bài báo trong nước, 1 bài báo quốc tế, 3 báo cáo hội thảo quốc tế.   

	20. 
	Nguyễn Thị Anh Thư
	Chưa xét
	
	- Đang học NCS tại NN.

	21. 
	Nguyễn Thị Như Thường
	Chưa xét
	
	- Đang học NCS tại NN.

	22. 
	Ngô Đăng Nghĩa
	HTXSNV
	CSTĐ
	- Có nhiều bài báo trong và ngoài nước.

- Tham gia nhiều hội nghị hội thảo trong nước và quốc tế.

- Chủ trì biên soạn CT Tiến sĩ CNSH
- Tham gia viết 1 chương sách bằng tiếng anh.

- Tham gia các công tác đột xuất theo sự điều động của nhà trường như: quảng bá tuyển sinh tại các tỉnh và trên VTV, Tư vấn cho BV Tâm Thần Khánh Hoà về ứng dụng Thống kê.

	23. 
	Nguyễn Thanh Sơn
	HTTNV
	LĐTT
	- Chủ biên tài liệu thực hành phân tích môi trường.

- Báo cáo tại hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo Viện.

- Tham gia góp ý cho các công tác tại Viện và bộ môn.

	24. 
	Nguyễn Đắc Kiên
	HTNV
	
	- Viết bài tham dự hội thảo: International Confernce on Green Technologies for Sustainable Water – GTSW 2017, Hà nội, Việt Nam October 13 – 16, 2017.
- Chưa hoàn thành chứng chỉ ngoại ngữ theo qui định

	25. 
	Hoàng Ngọc Anh
	HTNV
	
	- “Nghiên cứu mô hình xử lý nước thải khu công nghiệp Suối Dầu bằng bể USBF)”, Hội thảo KH tự nhiên và công nghệ, Đại học Khánh Hòa, tháng 6/2018.

	26. 
	Nguyễn Thị Ngọc Thanh
	HTTNV
	LĐTT
	- Báo cáo Hội thảo khoa học tại Đại học Khánh Hòa: “Đánh giá khả năng xử lý nước thải chế biến thủy sản của bèo lục bình.



	27. 
	Ngô Phương Linh
	HTTNV
	LĐTT
	-Bài báo The Methane uptake capacity of soil garden đã được đăng trên tạp chí Khoa học và Công nghệ của Viện Hàn Lâm Việt Nam tập 55 số 4C

- Có 1 báo cáo tại Hội thảo quốc tế về công nghệ xanh – The 7th International Forum on Green Technology and Mângement – do Viện Hàn Lâm Việt Nam tổ chức.

	28. 
	Trần Thanh Thư
	HTTNV
	LĐTT
	- Báo cáo Hội thảo khoa học tại Đại học Khánh Hòa: Chất lượng nước biển ven bờ tại cảng Nha Trang và cảng Hòn Rớ thuộc thành phố Nha Trang tỉnh Khành Hoà
- Báo cáo tại hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo Viện.

	29. 
	Lê Nhật Thành
	HTNV
	
	Hoàn thành các công việc được giao

	30. 
	Trần Thanh Tùng
	HTTNV
	LĐTT
	- Hoàn thành các công việc được giao

- Có 1 bài báo

	31. 
	Trương Trọng Danh
	HTTNV
	
	Hoàn thành các công việc được giao

	32. 
	Trần Thị Tâm
	HTNV
	
	Hoàn thành các công việc được giao

	33. 
	Bùi Vĩnh Đại
	HTNV
	
	Hoàn thành các công việc được giao

	34. 
	Trần Nguyễn Vân Nhi
	Chưa xét
	
	Bài báo Đánh giá khả năng xử lý chất ô nhiễm của các dòng thải sản xuất Chitin theo phương pháp hóa học cải tiến có thu hồi khi sử dụng Chitosan, Tạp chí Tài Nguyên và Môi trường, Số 6(284)-2018.

	35. 
	Đoàn Thị Thu Phương
	HTNV
	
	Hoàn thành các công việc được giao

	B
	Tập thể
	
	
	

	1.
	Viện CNSH & MT
	
	
	- % khối lượng công việc hoàn thành

- Công việc chậm tiến độ/không đảm bảo chất lượng:

- Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả:

- Số cá nhân HTNV (tỷ lệ %);

- Số cá nhân HTTNV (tỷ lệ%);

- Số cá nhân HTXSNV (tỷ lệ%);

- Số cá nhân đạt LĐTT (tỷ lệ %);

- Số cá nhân đề nghị đạt CSTĐ cấp cơ sở (tỷ lệ %)

	2.
	Bộ môn Sinh học
	HTTNV
	LĐTT
	- 100 % khối lượng công việc hoàn thành

- Công việc chậm tiến độ/không đảm bảo chất lượng: không

- Số cá nhân HTNV (tỷ lệ %);11,1 % (1/9)

- Số cá nhân HTTNV (tỷ lệ%); 22,2 % (2/9)

- Số cá nhân HTXSNV (tỷ lệ%); 67% (6/9)

- Số cá nhân KHTNV (tỷ lệ%);

- Số cá nhân đạt LĐTT (tỷ lệ %); 77,8 % (7/9) 

- Số cá nhân đề nghị đạt CSTĐ cấp cơ sở (tỷ lệ %) 11,1 % (1/9)

	3.
	Bộ môn CNSH
	
	
	100 % khối lượng công việc hoàn thành

- Công việc chậm tiến độ/không đảm bảo chất lượng: 0
- Số cá nhân HTNV 0 (tỷ lệ 0%);

- Số cá nhân HTTNV 7 (tỷ lệ 100%);

- Số cá nhân HTXSNV 2 (tỷ lệ 28,6%);

- Số cá nhân KHTNV 0 (tỷ lệ 0%);

- Số cá nhân đạt LĐTT 7 (tỷ lệ 100%);

- Số cá nhân đề nghị đạt CSTĐ cấp cơ sở 2 (tỷ lệ 28,6%)

	4
	Bộ môn CNKT MT
	
	
	100% khối lượng công việc hoàn thành.
- Công việc chậm tiến độ/không đảm bảo chất lượng: không
- Số cá nhân HTNV 07 (tỷ lệ 50%);

- Số cá nhân HTTNV 06 (tỷ lệ 42,85%);

- Số cá nhân HTXSNV 01 (tỷ lệ 7,14%);

- Số cá nhân KHTNV 0 (tỷ lệ 0%);

- Số cá nhân đạt LĐTT 06 (tỷ lệ 42,85%);

- Số cá nhân đề nghị đạt CSTĐ cấp cơ sở 01 (tỷ lệ 7,14%)


2. Đề nghị cấp trên công nhận DHTĐ, khen thưởng

	TT
	Tên tập thể/cá nhân
	DHTĐ/Hình thức khen thưởng đề nghị

(CSTĐ cấp Bộ trở lên, BK, HCLĐ,…)
	Tóm tắt thành tích đạt được

(Theo tiêu chuẩn) 

	A
	Cá nhân
	
	

	1. 
	Nguyễn Nhất
	
	

	2. 
	Nguyễn Nhì
	
	

	3. 
	…
	
	

	B
	Tập thể
	
	

	1. 
	Khoa/Phòng/
Trung tâm/…
	
	

	2. 
	Tổ/Bộ môn I
	
	


III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM TỚI
1.Nội dung công việc và chỉ tiêu phấn đấu
	Stt
	Nội dung công việc
	Chỉ tiêu phấn đấu

	1.
	Biên soạn giáo trình tài liệu giảng dạy chuyên ngành CNSH , biên soạn 1 tài liệu thực hành các phương pháp phân tích môi trường, tài liệu giảng dạy tiếng anh cho ngành môi trường; tái bản tài liệu hướng dẫn thực hành Hóa sinh học 
	- Ít  nhất 1 tài liệu giảng dạy chuyên ngành CNSH được nghiệm thu.
- Tài liệu biên soạn và tái bản được nghiệm thu đúng thời gian.

	2
	Nghiệm thu xong cấp Viện ngân hàng đề thi Sinh học đại cương, đưa vào sử dụng. Bổ sung thêm 5 đề thành tổng 30 đề.


	- Đến cuối năm Ngân hàng đề thi Sinh học đại cương có ít nhất 30 đề 

	3
	Đăng ký biên soạn các ngân hàng đề thi các học phần cơ sở ngành theo kế hoạch chung của nhà trường
	- Đăng ký ngân hàng đề thi Hóa sinh học và Vi sinh vật học

	4.
	 Tiếp tục và tăng cường triển khai giảng dạy E-learning các lớp
	- Ngoài các GV đã tham gia,  khuyến khích các GV chưa tham gia triển khai trong năm học mới. 

	5.
	Tăng cường công tác KHCN
	-   Phấn đấu có từ 3 nhiệm vụ KHCN hoặc tương đương được phê duyệt.

- Có 1-2 đề tài NCKH của SV do GV của BM CNSH hướng dẫn.

	6.
	Tham gia tự đánh giá CTĐT ngành CNSH và xây dựng chương trình đào TS ngành CNSH 
	- Theo kế hoạch chung của Trường

	7
	Tăng cường các hoạt động quảng bá tuyển sinh 
	- Tiếp tục hỗ trợ các trường cấp 2 và cấp 3 trong các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật. Cải tiến hình thức các khóa trải nghiệm khoa học vui (liên kết và mở rộng thêm)

	8
	Tăng cường hợp tác đối ngoại
	- Kết nối thêm 01-02 đối tác trong nước hoặc nước ngoài trong đó có triển khai đề tài hoặc dự án chung

- Xây dựng kế hoạch hợp tác với ít nhất 1 đơn vị khác mang lại hiệu quả

	9.
	Tổ chức khai thác có hiệu quả các tài liệu chuyên ngành hiện có trên thư viện số của nhà trường, 
	-Tối thiểu 01 tài liệu được biên dịch và phổ biến đến sinh viên.

	10.
	Cải tiến công tác đánh giá thi/kiểm tra
	-  Xây dựng ngân hàng đề thi, tổ chức ra đề thi trong ngân hàng đề đối với các HP chuyên ngành CNSH.

	11.
	Hoàn thiện chương trình đào TS ngành CNSH 
	Chương trình được nghiệm thu và thực hiện đào tạo.

	12. 
	Mở rộng đào tạo quy mô đào tạo
	Mở khóa đào tạo ngắn hạn phục vụ nhu cầu xã hội về Sản xuất nấm đông trùng hạ thảo, kỹ thuật sinh học phân tử, phân tích vi sinh, kĩ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật.


2. Đăng ký thi đua
	TT
	Tên tập thể, cá nhân
	DHTĐ
	Thành tích
(Theo tiêu chuẩn của DHTĐ đăng ký)

	1. 
	Viện CNSH & MT
	
	

	2. 
	Bộ môn SH
	LĐTT
	

	3.
	Bộ môn CNSH
	LĐSX
	- 100% GV đủ giờ GD và NCKH.

- Chủ trì và CTV đề tài NCKH các cấp, hướng dẫn SV NCKH.

- Công bố NCKH (hội thảo, tạp chí chuyên ngành).

- Mở rộng hợp tác đối ngoại.

	4.
	Bộ môn CNKTMT
	LĐTT
	

	5.
	Đặng Thúy Bình
	LĐTT

(Chị Bình xem lại)
	Chủ trì dự án PEER 6 (năm 2, tính mấy năm)

	6.
	Văn Hồng Cầm
	LĐTT
	Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường

	7.
	Nguyễn Thị Chính
	LĐTT
	CTV đề tài NCKH

	8.
	Nguyễn Thị Thanh Hải
	LĐTT
	CTV đề tài NCKH

CTV bài báo khoa học

	9.
	Phạm Thị Mai
	LĐTT
	Hoàn thành tái bản tài liệu hướng dẫn thực hành

	10.
	Vũ Đặng Hạ Quyên
	LĐTT
	

	11.
	Lê Nhã Uyên
	LĐTT
	Chủ trì đề tài cấp tỉnh

	12.
	Phạm Thu Thủy
	LĐTT
	Chủ trì đề tài Nafosted 

CTV đề tài NCKH

01 bài báo khoa học

	13.
	Ngô Thị Hoài Dương
	LĐTT
	Chủ trì chương trình cấp Bộ

CTV đề tài

	14.
	Nguyễn Công Minh
	Chưa xét
	Bài báo



	15.
	Nguyễn Thị Hải Thanh
	Chưa xét
	

	16.
	Khúc Thị An
	LĐTT
	- Nghiệm thu đề tài cấp Bộ.

- CTV đề tài cấp Trường.

- Báo cáo khoa học tại hội thảo chuyên ngành.

	17.
	Nguyễn Thị Kim Cúc
	LĐTT
	- CTV đề tài cấp NN.

- Báo cáo khoa học chuyên ngành.

	18.
	Lê Phương Chung
	LĐTT
	- Báo cáo khoa học, chuyên môn

	19.
	Nguyễn Văn Duy
	LĐTT
	- Chủ trì đề tài cấp NN.

- Bài báo khoa học trên tạp chi chuyên ngành.

	20.
	Phạm Thị Minh Hải
	Không đăng kí
	Nghỉ không lượng từ 6/2018-5/2019

	21.
	Phạm Thị Lan
	LĐTT
	- CTV đề tài NCKH các cấp.

	22.
	Phạm Ngọc Minh Quỳnh
	Chưa xét
	Đang học NCS tại NN

	23.
	Phạm Thị Minh Thu
	CSTĐ
	- Chủ trì đề tài NCKH cấp trường.

- Báo cáo khoa học, chuyên môn.

	24.
	Nguyễn Thị Anh Thư
	Chưa xét
	Đang học NCS tại NN

	25.
	Nguyễn Thị Như Thường
	Chưa xét
	Đang học NCS tại NN

	26.
	Ngô Đăng Nghĩa
	CSTĐ
	- Đăng báo khoa học trong và ngoài nước

- Biên soạn giáo trình bài giảng

	27.
	Nguyễn Thanh Sơn
	LĐTT
	-Đăng báo khoa học trên tạp chí trong nước

- Biên soạn giáo trình bài giảng

	28.
	Nguyễn Đắc Kiên
	LĐTT
	- Đăng báo khoa học trên tạp chí trong nước

- Viết bài tham gia các hội nghị, hội thảo

	29.
	Hoàng Ngọc Anh
	LĐTT
	-Đăng báo khoa học trên tạp chí trong nước
-Viết bài tham gia các hội nghị, hội thảo

	30.
	Nguyễn Thị Ngọc Thanh
	LĐTT
	-Đăng báo khoa học trên tạp chí trong nước
-Viết bài tham gia các hội nghị, hội thảo

	31.
	Ngô Phương Linh
	LĐTT
	-Đăng báo khoa học trên tạp chí trong nước
-Viết bài tham gia các hội nghị, hội thảo

	32.
	Trần Thanh Thư
	LĐTT
	-Đăng báo khoa học trên tạp chí trong nước

-Viết bài tham gia các hội nghị, hội thảo

	33.
	Lê Nhật Thành
	LĐTT
	-Đăng báo khoa học trên tạp chí trong nước

-Viết bài tham gia các hội nghị, hội thảo

	34.
	Trần Thanh Tùng
	LĐTT
	-Đăng báo khoa học trên tạp chí trong nước
-Viết bài tham gia các hội nghị, hội thảo

	35.
	Trương Trọng Danh
	LĐTT
	-Đăng báo khoa học trên tạp chí trong nước
-Viết bài tham gia các hội nghị, hội thảo

	36.
	Trần Thị Tâm
	LĐTT
	-Đăng báo khoa học trên tạp chí trong nước
-Viết bài tham gia các hội nghị, hội thảo

	37.
	Bùi Vĩnh Đại
	LĐTT
	-Viết bài tham gia các hội nghị, hội thảo

	38.
	Trần Nguyễn Vân Nhi
	Chưa xét
	Chưa xét

	39.
	Đoàn Thị Thu Phương
	HTNV
	








                       Khánh Hòa, ngày….. tháng ….. năm…...
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